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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số                                                                                                                                                                                                                         

2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 

1.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

1.3.  ác định cụ th  các nhiệm vụ tr ng tâm c n tập trung ngu n lực tri n 

khai thực hiện, tạo đột phá cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Yêu cầu 

2.1. Quán triệt, thực hiện đ y đủ quan đi m, chủ trương của Đảng, chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát kế hoạch của Bộ, ngành, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2.2. Bảo đảm tính toàn diện, khả thi; có tr ng tâm, tr ng đi m, khai thác và 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các ngu n lực. 

2.3. Đổi mới cách thức tổ chức thực hiện công việc; đề cao trách nhiệm 

người đứng đ u; phát huy đ y đủ vai trò tham mưu của đơn vị và từng vị trí công 

tác trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong và ngoài 

đơn vị.  

II. NỘI DUNG 

1. Các nhiệm vụ trọng tâm 

a) Rà soát, đánh giá, nghi n cứu, đề xuất hoàn thiện th  chế, chính sách về 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật, với tr ng tâm là số hóa công tác PBGDPL; xây dựng, tr nh Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành ph n và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đ ng phối 

hợp PBGDPL; các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1521-qd-ttg-2020-thuc-hien-su-lanh-dao-cua-dang-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-191922-d1.html
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06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết 

định số 2644/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg. 

b) Tăng cường quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Chỉ đạo, hướng dẫn, ki m tra, giải đáp nghiệp 

vụ, khó khăn, vướng mắc, trả lời kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, cử tri và đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

c) Tri n khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, Luật PBGDPL, Luật Hòa 

giải ở cơ sở, quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Quyết định số 

1521/QĐ-TTg. 

d) Tham mưu, tri n khai thực hiện các giải pháp củng cố, đổi mới, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Hội đ ng phối hợp PBGDPL Trung ương; phát huy 

vai trò, trách nhiệm của thành vi n Hội đ ng đối với công tác PBGDPL thuộc 

phạm vi quản lý.  

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; 

thực hiện chỉ đạo đi m về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo lĩnh vực, địa bàn; tri n khai đ ng bộ, thiết thực các hoạt 

động hướng tới Ngày Pháp luật  iệt Nam năm 2021. 

e) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ti u chí và nhiệm vụ cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định mới tại Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau khi được 

ban hành. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật   

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, ki m tra, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg, Luật PBGDPL và các chương tr nh, 

đề án về PBGDPL theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung 

vào các văn bản mới thông qua, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc c n định 

hướng dư luận xã hội. 

b) Thực hiện chuy n đổi số công tác PBGDPL gắn với Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” và  

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.  

c) Tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc cơ quan thường trực Hội 

đ ng phối hợp PBGDPL Trung ương, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đ ng 

(có Kế hoạch hoạt động ri ng). 
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d) Tổng kết Chương tr nh PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm 

theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và các đề án trong Chương tr nh; theo dõi, thực 

hiện có hiệu quả các đề án, chương tr nh phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; tổ 

chức thẩm định, góp ý dự thảo đề án, kế hoạch tri n khai các đề án về PBGDPL 

theo đề nghị của bộ, ngành, đoàn th  Trung ương. 

đ) Tri n khai thực hiện nhiệm vụ tại Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 

11/11/2020 về tri n khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa  I về xây dựng và phát tri n văn hóa, con người  iệt Nam đáp ứng 

y u c u phát tri n bền vững đất nước. 

e) Theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc tri n khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-

TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các 

giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia  iệt Nam trong giai 

đoạn mới. 

g) Tri n khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 

04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tăng cường thực thi 

hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị 

của Ủy ban Nhân quyền Li n hợp quốc. 

h) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến chính sách, pháp 

luật bằng các h nh thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, 

giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, phương 

hướng, nhiệm vụ tr ng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021, trong đó tập trung vào các 

luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021, có li n quan trực 

tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các quy định 

pháp luật phục vụ b u cử đại bi u Quốc hội khóa    và đại bi u Hội đ ng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bi n, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, phòng ngừa 

tội phạm giết người, ma túy, dịch bệnh, thi n tai, bảo t n đa dạng sinh h c và các 

loài hoang dã; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ 

sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông 

đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc c n định hướng dư luận xã hội; các 

điều ước quốc tế ký kết giữa  iệt Nam với các nước có chung đường bi n; Công 

ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do  iệt Nam đã tham gia ký 

kết có li n quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

i) Tham mưu, tổ chức đợt cao đi m PBGDPL phục vụ b u cử đại bi u Quốc 

hội khóa    và đại bi u Hội đ ng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm 

phù hợp, thiết thực, với đi m nhấn là tổ chức Cuộc thi trực tuyến về b u cử; Cuộc 

thi sáng tác ti u phẩm tuy n truyền pháp luật cho sinh vi n khối đại h c chuy n 

ngành luật, khối giáo dục nghề nghiệp... 
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k) Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo vi n pháp luật, 

tuy n truyền vi n pháp luật theo hướng chuy n sâu, chuy n biệt. 

l) Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và  ã hội 

nghi n cứu, đề xuất đổi mới nội dung, h nh thức giảng dạy, h c tập môn h c pháp 

luật và giáo dục công dân trong hệ thống cơ sở giáo dục (các nhà trường thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

m) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc 

thù theo Luật PBGDPL. 

n) Tổng hợp, đánh giá, chấm đi m, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL; xây 

dựng báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ ti u chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  

o) Tổ chức tập huấn, bi n soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp 

luật; xây dựng mô h nh đi m về PBGDPL; tổ chức hội nghị, hội thảo… trao đổi 

kinh nghiệm về lĩnh vực công tác này. 

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

a) Tổ chức b i dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo 

Chương tr nh khung cho hòa giải vi n (ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-

BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp). 

b) Phối hợp hướng dẫn, tri n khai công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc 

thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”. 

2.3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp 

quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

a) Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, tri n khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-

TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 

28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về đi m số, hướng dẫn cách tính đi m các chỉ 

ti u tiếp cận pháp luật, Hội đ ng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

b) Quán triệt, truyền thông, tập huấn ti u chí và nhiệm vụ đánh giá, công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau khi ban hành Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

c) Phối hợp ki m tra, theo dõi, nắm bắt t nh h nh xử lý hương ước, quy ước 

vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công 

dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 
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2.4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phối hợp về 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở (có Kế hoạch thực hiện riêng): 

a) Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn tr ng đi m về vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021. 

b) Đề án “Tuy n truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, vi n chức và 

Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật  iệt Nam về 

phòng, chống tra tấn”. 

c) Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL giai đoạn 2019-2021”. 

d) Đề án “Tuy n truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021”. 

đ) Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải vi n ở cơ sở giai đoạn 2019-

2022”. 

e) Tri n khai nhiệm vụ được giao trong các chương tr nh phối hợp: Chương 

tr nh phối hợp số 2828/BTP-ĐTH N-ĐTN N ngày 11/8/2017 về phối hợp thông 

tin, truyền thông về công tác PBGDPL và hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp giai 

đoạn 2017-2021 giữa Bộ Tư pháp, Đài Truyền h nh  iệt Nam, Đài Tiếng nói  iệt 

Nam; số 5196/CTr-BLĐTB H-BTP ngày 11/12/2017 phối hợp thực hiện công tác 

pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và  ã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 

2018-2022; số 60/CTPH-BTP-HLHPN N ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và 

Trung ương Hội li n hiệp phụ nữ  iệt Nam về thực hiện công tác PBGDPL, trợ 

giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và l ng ghép giới trong 

xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; số 2727/CTPH-BTP-HLG N ngày 

25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia  iệt Nam thực hiện công tác giai đoạn 

2018-2023; số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và 

Trung ương Đoàn Thanh ni n Cộng sản H  Chí Minh giai đoạn 2018-2022; số 

162/CTPH-T NDTC-BTP ngày 08/4/2019 về PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giữa 

Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023; số 1355/CTr-

BGDĐT-BTP ngày 30/12/2019 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2020-2025. 

2.5. Tăng cường huy động các ngu n lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với các 

đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và các bộ, ngành li n quan tham mưu ban hành 

chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia 

PBGDPL cho Nhân dân. 

2.6. Truyền thông, xây dựng tài liệu PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, ki m tra, tập huấn, 

khảo sát phục vụ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực 

công tác được giao quản lý. 

2.7. Tri n khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo Kế hoạch hoạt 

động năm 2021 đã được Bộ trưởng ph  duyệt, tr ng tâm là nghi n cứu, xây dựng 

Báo cáo sự c n thiết xây dựng Chương tr nh PBGDPL cho người dân, tập trung  
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vào nhóm yếu thế; nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo vi n, tuy n truyền vi n 

pháp luật, tập huấn vi n, hòa giải vi n ở cơ sở. 

2.8. Tri n khai các hoạt động nghi n cứu khoa h c về các lĩnh vực quản lý 

của đơn vị tr n cơ sở tổng kết thực tiễn, trong đó tập trung vào một số vấn đề về lý 

luận và thực tiễn phục vụ đổi mới công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện công tác pháp đi n, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật.  

2.9. Công tác tổng hợp, hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, 

tài chính và công tác quản trị nội bộ: 

-  ây dựng, tr nh Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của  ụ. 

- Thực hiện tốt công tác báo cáo, cải cách hành chính, ki m soát thủ tục 

hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị nội bộ và một số nhiệm vụ khác li n quan 

đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của  ụ. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, trong đó, tăng cường 

quản lý công chức theo thẩm quyền được quy định tại Quy chế phân công, phân 

cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước 

thuộc Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 

20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án đổi 

mới tổ chức, hoạt động của đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về 

PBGDPL thuộc Bộ Tư pháp; xây dựng Kế hoạch phát động thi đua và tri n khai 

thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo Kế hoạch năm 2021 của Bộ Tư pháp. 

- Thực hiện quản lý, theo dõi, sử dụng hiệu quả ngu n kinh phí được giao, 

bảo đảm quyết toán đúng tiến độ và quy định.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao  ụ PBGDPL chủ tr , phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế 

hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh đ  kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với y u c u quản lý. 

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ phối hợp với  ụ PBGDPL thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. 

3. Các hội nghị, hội thảo, t a đàm, tập huấn, ki m tra, khảo sát trong Kế hoạch 

này được thực hiện theo Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, t a đàm, tập huấn và các 

đoàn thanh tra, ki m tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2021. 

4. Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương tr nh, đề án thực hiện 

theo các quyết định ban hành các chương tr nh, đề án. 

Trong quá tr nh thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp 

thời về  ụ PBGDPL, Bộ Tư pháp đ  có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

(Có Phụ lục chi tiết nội dung kèm theo Kế hoạch công tác năm 2021 của 

Vụ PBGDPL)./. 
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